
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  QUẬN LONG BIÊN

VẬT LÝ

(1) (2) (3) (4) (5) Trường (6) (7) (8)

1 50348241 Đoàn Ngọc Vinh 10 10 2002 9 9c Trường THCS ái Mộ

2 30392329 Nguyễn Dương Lam Giang 6 9 2002 9 9a1 Trường THCS Sài Đồng

3 37891896 Chu Trọng Thái 18 2 2002 9 9a Trường THCS Phúc Lợi

4 47942105 Trần Khánh Hưng 31 5 2002 9 9a3 Trường THCS Ngọc Lâm

5 46394497 Ngô Xuân Nhật Minh 17 8 2002 9 9a7 Trường THCS Gia Thụy

6 48932191 Nguyễn Hoàng Hải 1 4 2002 9 9a Trường THCS Phúc Đồng

7 50291427 Nguyễn Phương Thảo 23 1 2002 9 9A1 Trường THCS Ngọc Thụy

8 48258855 Lương Sơn Dương 11 2 2002 9 9A Trường THCS Phúc Đồng

9 50148433 Phạm Thanh Thảo 13 2 2002 9 9A2 Trường THCS Ngọc Lâm

10 35155703 Nguyễn Trọng Bình 9 10 2002 9 9a2 Trường THCS Ngọc Lâm

11 49972722 Nguyễn Thu Vân 26 11 2002 9 9a Trường THCS Ái Mộ

12 50341953 Hoàng Nguyễn Minh Giang 20 8 2002 9 9c Trường THCS Ái Mộ

13 48767491 Nguyen Van Bach 13 11 2002 9 9a1 Trường THCS Ngọc Lâm

14 47730674 Lê Hồng Anh 2 11 2002 9 9A4 Trường THCS Sài Đồng

15 46422473 Mạc Anh Kiệt 22 10 2002 9 9A5 Trường THCS Gia Thụy

16 47256452 Nông Nguyễn Dương 14 8 2002 9 9A2 Trường THCS Sài Đồng

17 49715434 Vũ Thu Mai Anh 16 8 2002 9 9A3 Trường THCS Thượng Thanh

18 49717597 Nguyễn Minh Tuấn 10 8 2002 9 9a3 Trường THCS Thượng Thanh

19 50018424 Dư Trà My 5 9 2002 9 a1 Trường THCS Ngọc Lâm

20 50490679 Trương Hoàng Hà 13 11 2002 9 9b Trường THCS Giang Biên

GT1: (kí , ghi rõ họ tên)

GT2: (kí , ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

Kết quả thi

(6): Điểm

(7): Thời gian

(8): Số lần thi

CA2

STT ID Họ và tên

Ngày sinh Khối lớp

Địa phương

Ngày :08/03/2017

chữ ký HS

(1): Ngày

(2): Tháng

(3): Năm

DANH SÁCH  HỌC SINH  ĐĂNG KÍ THI GIẢI VẬT LÝ  QUA INTERNET CẤP THÀNH PHỐ  NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian  thi: 9h30-10h30 PHÒNG TIN HỌC  TẦNG3 TH ÁI MỘ B

(4): Khối

(5): Tên lớp



PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  QUẬN LONG BIÊN

TOÁN TIẾNG ANH

(1) (2) (3) (4) (5) Trường (6) (7) (8)

1 50501251 Lại Đức Thắng 16 2 2003 8 8A Trường THCS ái Mộ

2 48366974 Trần Anh Đức 5 6 2003 8 8a1 Trường THCS Ngọc Lâm

3 46352221 Nguyễn Phương Nhung 12 9 2003 8 8A Trường THCS Ái Mộ

4 45311395 Nguyễn Thảo Ly 28 5 2003 8 8a1 Trường THCS Ngọc Lâm

5 43945758 Nguyễn Trung Nghĩa 25 8 2003 8 8a4 Trường THCS Ngọc Thụy

6 44538894 Đào Mai Sơn 17 8 2003 8 8G Trường THCS Thạch Bàn

7 9782244 Lê Minh Tuấn 2 3 2003 8 8a Trường THCS Ái Mộ

8 44027412 Nguyễn Phương Nam 10 2 2003 8 8A8 Trường THCS Gia Thụy

9 17210423 Nguyễn Hữu Tuấn Minh 26 8 2003 8 8d Trường THCS Ngô Gia Tự

10 50151023 Nguyễn Huyền Trâm 2 9 2003 8 8c Trường THCS Long Biên

11 20269036 Hoàng Việt Anh 18 5 2003 8 8g Trường THCS Thạch Bàn

12 43518395 Nguyễn Thế Minh 26 5 2003 8 8a3 Trường THCS Ngọc Thụy

13 42257707 Lương Minh Hiếu 31 3 2003 8 8a1 Trường THCS Ngọc Lâm

14 20206682 Nguyễn Đức Chinh 3 6 2003 8 8g Trường THCS Thạch Bàn

15 44830263 Lê Thanh Hùng 3 1 2003 8 a Trường THCS Thạch Bàn

16 45189442 Nguyễn Công Minh Hải 28 6 2003 8 8a1 Trường THCS Đô Thị Việt 

17 50572206 Đỗ Ngọc Khánh Linh 28 12 2003 8 8a2 Trường THCS Thượng Thanh

18 35712822 Nguyễn Khánh 1 7 2003 8 8a1 Trường THCS Đô Thị Việt 

19 44034256 Nguyễn Mạnh Khải 10 5 2003 8 8A7 Trường THCS Gia Thụy

20 47026855 Chu Anh Lợi 11 6 2003 8 8a5 Trường THCS Ngọc Lâm

GT1: (kí , ghi rõ họ tên)

GT2: (kí , ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

CA4

STT ID Họ và tên

Ngày sinh Khối lớp

Địa phương

Kết quả thi

chữ ký HS

(1): Ngày

(2): Tháng

(3): Năm

DANH SÁCH  HỌC SINH  ĐĂNG KÍ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP THÀNH PHỐ  NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian  thi: 13H30-14H30 Ngày :09/3/2017 PHÒNG TIN HỌC - TẦNG 3 TH ÁI MỘ B

(4): Khối

(5): Tên lớp

(6): Điểm

(7): Thời gian

(8): Số lần thi



PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  QUẬN LONG BIÊN

TOÁN TIẾNG ANH

(1) (2) (3) (4) (5) Trường (6) (7) (8)

1 44778496 Phạm Quang Hiếu 15 3 2007 4 4a Trường Tiểu Học Lý Thường Kiệt

2 50570799 Bùi Ngọc Minh Anh 30 1 2007 4 4C Trường Tiểu Học Sài Đồng

3 43698091 Trần Hữu Bảo Duy 1 4 2007 4 4a Trường Tiểu Học Long Biên

4 46357866 Phạm Đức Cường 27 7 2007 4 4c Trường Tiểu Học Ái Mộ A

5 44304464 Lê Đức Trí 5 3 2007 4 4a1 Trường Tiểu Học Đô Thị Sài Đồng

6 21521649 Nguyễn Ngọc Diệp Linh 30 10 2007 4 4a Trường Tiểu Học Thượng Thanh

7 49277905 Phạm Đăng Minh 9 1 2007 4 4a7 Trường Tiểu Học Gia Thụy

8 43694677 Lê Thị Trà My 2 5 2007 4 4a Trường Tiểu Học Phúc Lợi

9 50288880 Lưu Việt Bách 5 12 2007 4 4D Trường Tiểu Học Ngọc Lâm

10 44112229 Dương Lê Hải Quân 14 12 2007 4 4C Trường Tiểu Học Sài Đồng

11 48007856 Nguyễn Quang Huy 7 6 2007 4 4c Trường Tiểu Học Ngọc Lâm

12 40548281 Nguyen Trong Phuc Anh 22 10 2007 4 4c Trường Tiểu Học Ái Mộ A

13 47954208 Phùng Đăng Trường Giang 19 2 2007 4 4a1 Trường Tiểu Học Ái Mộ B

14 26206465 Trần Kim Chi 15 8 2007 4 4a Trường Tiểu Học Phúc Lợi

15 49550589 Nguyễn Huy Anh 16 2 2007 4 4a1 Trường Tiểu Học Ái Mộ B

16 48982240 Đỗ Tiến Dũng 27 1 2007 4 4b Trường Tiểu Học Ái Mộ A

17 48131301 Đinh Quốc Thắng 31 3 2007 4 4a3 Trường Tiểu Học Đô Thị Việt Hưng

18 43995091 Nguyễn Đức Tài 23 2 2007 4 4A1 Trường Tiểu Học Ngô Gia Tự

19 50084492 Vũ Hoàng Phương 14 6 2007 4 4B Trường Tiểu Học Long Biên

20 19869714 Nguyễn Đình Nguyên 24 7 2007 4 4c Trường Tiểu Học Thượng Thanh

GT1: (kí , ghi rõ họ tên)

GT2: (kí , ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

CA1

STT ID Họ và tên

Ngày sinh Khối lớp

Địa phương

Kết quả thi

chữ ký HS

(1): Ngày

(2): Tháng

(3): Năm

DANH SÁCH  HỌC SINH  ĐĂNG KÍ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP THÀNH PHỐ  NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian  thi: 8H00-9H00 Ngày :09/3/2017 PHÒNG TIN HỌC - TẦNG 3 TH ÁI MỘ B

(4): Khối

(5): Tên lớp

(6): Điểm

(7): Thời gian

(8): Số lần thi


